
Mã chương: 822

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Đăk Nang

Mã ĐVQHNS: 1037634

Mã cấp NS: 4

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực XVI-PGD số 6

Mã hồ sơ: DCSD26-1037634-2876004162

Mã
nguồn
ngân

sách nhà
nước

Mã ngành
kinh tế

Mã chương
trình mục
tiêu, dự án

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 073 00000 10.212.810 681.000.000 513.850.000 1.194.850.000 1.205.062.810 519.707.190 575.201.694 0 629.861.116

13 073 00000 253.955.104 7.653.000.000 0 7.653.000.000 7.906.955.104 1.856.385.801 3.571.864.801 0 4.335.090.303

2

Cộng: 264.167.914 8.334.000.000 513.850.000 8.847.850.000 9.112.017.914 2.376.092.991 4.147.066.495 0 4.964.951.419

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Dung33 To Thi Thanh

Tam04 Nguyen Thi Thanh

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 7 năm 2026 Ngày 1 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Trương Quang HùngLê Thị Hiển

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Trương Quang Hùng
Ngày ký: 01/07/2026 14:30:51

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Đăk Nang

Người ký: Tam04 Nguyen Thi Thanh
Ngày ký: 02/07/2026 08:58:46

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực XVI-PGD số 6

Người ký: Lê Thị Hiển
Ngày ký: 01/07/2026 14:25:46

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Đăk Nang

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên)
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